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I CHỈ TIÊU 14 THÍ SINH DỰ TUYỂN 09

1 Trần Thị Thanh Gấm 09/20/98 Lộc Trì, Phú Lộc ĐHSP Mầm non MN01 5.9 59 0 59 MN Vinh Hiền Trúng tuyển

2 Trần Thị Huế 01/01/94
Lộc Vĩnh, Phú 

Lộc
ĐHSP Mầm non MN02 6.1 61 0 61 MN Lộc Vĩnh Trúng tuyển

3 Huỳnh Thị Kim Mộng 11/14/99
Lộc Điền, Phú 

Lộc
CĐSP Mầm non MN03 5.1 51 0 51 MN Vinh Hiền Trúng tuyển

4 Lê Thị My My 07/05/91 Lộc An, Phú Lộc ĐHSP Mầm non MN04 6.9 69 0 69 MN Lộc Sơn Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Hồng Nhi 04/19/99
Lộc Bổn, Phú 

Lộc
ĐHSP Mầm non MN05 7.4 74 0 74

MN Hưng 

Thuận
Trúng tuyển

6 Ngô Thị Oanh 03/09/98
Lộc Sơn, Phú 

Lộc
CĐSP Mầm non MN06 6.3 63 0 63 MN Vinh Hiền Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Quýt 03/16/90
Lộc Thủy, Phú 

Lộc
CĐSP Mầm non MN07 6.3 63 0 63 MN Bắc Hà Trúng tuyển

8 Tôn Nữ Thụy Sỹ 08/22/93 TT Lăng Cô ĐHSP Mầm non MN08 6.7 67 0 67 MN Lăng Cô Trúng tuyển

9 Nguyễn Thị Kim Thu 05/18/94
Lộc Sơn, Phú 

Lộc
CĐSP Mầm non MN09 5.5 55 0 55 MN Xuân Lộc Trúng tuyển

II CHỈ TIÊU 09 THÍ SINH DỰ TUYỂN 06

1 Nguyễn Thị Thanh Hường 04/04/98 TP Huế ĐHSP Tiểu học TH01
Thí sinh không 

tham gia phỏng vấn
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2 Bùi Thị Diễm Mi 11/08/90 TP Huế ĐHSP Tiểu học TH02 7.8 78 0 78 TH Lộc Tiến Trúng tuyển

3 Huỳnh Thị Na 02/02/89
Lộc Vĩnh, Phú 

Lộc
ĐHSP Tiểu học TH03 7.7 77 0 77 TH Lộc Tiến Trúng tuyển

4 Phan Thị Thúy 05/03/91
Đông Hà, Quảng 

Trị
ĐHSP Tiểu học TH04 7.9 79 0 79 TH An Nong 1 Trúng tuyển

5 Võ Thị Trang 05/28/87
Hải Châu, Đà 

Nẵng
ĐHSP Tiểu học TH05 7.2 72 0 72 TH Lộc Tiến Trúng tuyển

6 Dương Thị Tươi 04/10/92
Thủy Phương, 

H. Thủy
ĐHSP Tiểu học TH06 7.4 74 0 74

TH&THCS 

Bến Ván
Trúng tuyển

III CHỈ TIÊU 01 THÍ SINH DỰ TUYỂN 01

1 Lê Thị Thủy Lương 12/24/95
Lộc Sơn, Phú 

Lộc

ĐHSP Tiếng 

Anh
TA01 3.7 37 0 37 Không trúng tuyển

IV CHỈ TIÊU 02 THÍ SINH DỰ TUYỂN 05

1 Nguyễn Văn Bình 09/19/95 Lộc Trì, Phú Lộc
ĐHGDTC Quần 

vợt
TD01 6.5 65 0 65

THCS Lộc 

Bổn
Trúng tuyển

2 Nguyễn Văn Nhật Hưng 08/20/97
Lăng Cô, Phú 

Lộc

ĐHGDTC Bơi 

lội
TD02

Thí sinh không 

tham gia phỏng vấn

3 Tôn Nữ Thị Mỹ Linh 04/07/95
Lộc Tiến, Phú 

Lộc
ĐHGDTC TD03 8.2 82 0 82 TH Lăng Cô Trúng tuyển

4 Trần Văn Toàn 05/24/90 Thị trấn Phú Lộc
ĐHGDTC Bóng 

bàn
TD04 2.8 28 0 28 Không trúng tuyển

5 Lê Đức Vũ 02/11/91 Lộc An, Phú Lộc
ĐHGDTC Cờ 

vua 
TD05

Thí sinh không 

tham gia phỏng vấn

V CHỈ TIÊU 01 THÍ SINH DỰ TUYỂN 02

1 Phan Hoàng Quốc Học 01/18/90
Quảng Phú, 

Quảng Điền
ĐHSP Lịch sử LS01 8.0 80 0 80 Không trúng tuyển

GIÁO VIÊN LỊCH SỬ                  

GIÁO VIÊN TIẾNG ANH                  

GIÁO VIÊN THỂ DỤC                  
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2 Nguyễn Thị Phượng 12/10/92
Lộc Tiến, Phú 

Lộc
ĐHSP Lịch sử LS02 8.5 85 0 85

THCS Lộc 

Vĩnh
Trúng tuyển

VI CHỈ TIÊU 03 THÍ SINH DỰ TUYỂN 04

1 Võ Đức Hoàng 09/10/95 Lộc Trì, Phú Lộc ĐHSP Ngữ văn NV01 6.3 63 0 63
THCS Thị 

Trấn Phú Lộc
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Ngọc Huê 01/30/90
Vinh Hưng, Phú 

Lộc

ĐH Ngữ văn 

(NVSP)
NV02 7.9 79 0 79

TH&THCS 

Lộc Bình
Trúng tuyển

ĐH Ngữ văn

Thạc sỹ Lý luận 

Văn học

4 Trần Thị Xuân 11/16/96
Lộc Sơn, Phú 

Lộc
ĐHSP Ngữ văn NV04 7.4 74 0 74

Trung tâm 

GDTX-GDTX
Trúng tuyển

VII THÍ SINH DỰ TUYỂN 03

1 Nguyễn Dũng 11/16/87
Vinh Mỹ, Phú 

Lộc
ĐHSP Vật Lý VL01 6.1 61 0 61

THCS Vinh 

Hiền
Trúng tuyển

2 Nguyễn Văn Quát 04/17/92
Thủy Xuân, TP 

Huế
ĐHSP Vật Lý VL02

Thí sinh không 

tham gia phỏng vấn

3 Đoàn Thị Thu Thảo 10/09/93 TP Huế ĐHSP Vật Lý VL03
Thí sinh không 

tham gia phỏng vấn

VIII THÍ SINH DỰ TUYỂN 02

1 Hồ Thị Mỹ Phượng 10/29/92
Giang Hải, Phú 

Lộc
CĐ Thiết bị TB01 5.6 56 0 56

THCS Vinh 

Hiền
Trúng tuyển

2 Hồ Thị Thanh Thủy 08/16/90
Lộc Sơn, Phú 

Lộc
ĐHSP Vật Lý TB02 7.4 74 0 74

THCS Vinh 

Giang
Trúng tuyển

IX THÍ SINH DỰ TUYỂN 23

NHÂN VIÊN THIẾT BỊ CHỈ TIÊU 02

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHỈ TIÊU 12

03405/10/96
Lộc Thủy, Phú 

Lộc
NV03 34

GIÁO VIÊN VẬT LÝ           CHỈ TIÊU 01

GIÁO VIÊN NGỮ VĂN              

3 Trần Thị Nhụy 3.4 Không trúng tuyển
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1 Cao Hoàng Anh 07/12/86 Thị trấn Phú Lộc
ĐH Kế toán 

doanh nghiệp
KT01

Thí sinh không 

tham gia phỏng vấn

2 Nguyễn Thị Kim Chi 10/16/91
Lộc Tiến, Phú 

Lộc
ĐH Kế toán KT02 7.6 76 0 76 TH Lộc Tiến Trúng tuyển

3 Dương Thị Ngọc Diệp 10/24/87
Vinh Hưng, Phú 

Lộc

CĐ Kế toán 

doanh nghiệp
KT03 5.9 59 0 59 Không trúng tuyển

4 Hoàng Thị Diệu Hiền 01/04/92 Lộc An, Phú Lộc ĐH Kế toán KT04
Thí sinh không 

tham gia phỏng vấn

5 Trần Thị Lý 12/12/90 Lộc Trì, Phú Lộc CĐ Kế toán KT05
Thí sinh không 

tham gia phỏng vấn

6 Lê Thị Mận 02/05/89
Vinh Hưng, Phú 

Lộc
ĐH Kế toán KT06 6.5 65 0 65

MN Hương 

Mai
Trúng tuyển

7 Võ Thị Hoài Nam 07/02/91
Lộc Bổn, Phú 

Lộc

ĐH Tài chính-

Ngân hàng
KT07 7.3 73 0 73 MN Hưng Lộc Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 09/02/89
Vinh Thanh, Phú 

Vang

ĐH Tài chính-

Ngân hàng
KT08 6.0 60 0 60 Không trúng tuyển

9 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc 01/01/85
Lộc Sơn, Phú 

Lộc
ĐH Kế toán KT09 6.7 67 0 67

TH&THCS 

Bến Ván
Trúng tuyển

10 Lê Thùy Nha 09/28/90 Lộc Trì, Phú Lộc ĐH Kế toán KT10 8.3 83 0 83 MN Vinh Hiền Trúng tuyển

11 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 07/26/86
Lộc Sơn, Phú 

Lộc
ĐH Kế toán KT11 2.9 29 0 29 Không trúng tuyển

12 Nguyễn Thị Quỳnh 04/04/92 Thị trấn Phú Lộc
CĐ Tài chính-kế 

toán
KT12

Thí sinh không 

tham gia phỏng vấn

13 Lê Thị Thu Sương 11/07/84
Lộc Bổn, Phú 

Lộc
ĐH Kế toán KT13 6.4 64 0 64

MN Hưng 

Thuận
Trúng tuyển

14 Bùi Thị Thanh Tâm 06/26/93
Lộc Hòa, Phú 

Lộc
CĐ Kế toán KT14

Thí sinh không 

tham gia phỏng vấn
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15 Phạm Thi Tây 06/26/90
Lộc Bổn, Phú 

Lộc

ĐH Kế toán 

doanh nghiệp
KT15

Thí sinh không 

tham gia phỏng vấn

16 Tôn Nữ Mỹ Thanh 07/28/90
Vinh Hưng, Phú 

Lộc

ĐH Tài chính-

Ngân hàng
KT16 7.1 71 0 71 MN Vinh Hải Trúng tuyển

17 Trần Thị Lê Thanh 08/22/97 Thị trấn Phú Lộc ĐH Kế toán KT17 2.7 27 0 27 Không trúng tuyển

18 Nguyễn Thị Thanh Thủy 01/14/85 Lộc An, Phú Lộc ĐH Kế toán KT18 7.4 74 0 74
THCS Vinh 

Hưng
Trúng tuyển

19 Dương Thị Thùy Trang 01/22/85
Lộc Điền, Phú 

Lộc

ĐH Tài chính-

Ngân hàng
KT19 8.6 86 0 86

THCS Vinh 

Hiền
Trúng tuyển

20 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/19/96
Lộc Tiến, Phú 

Lộc
ĐH Kế toán KT20 7.6 76 0 76 TH Bình An Trúng tuyển

21 Phạm Bính Tý 05/19/97
Phú Lương, Phú 

Vang
ĐH Kế toán KT21 5.1 51 0 51 Không trúng tuyển

22 Đặng Quốc Việt 11/12/87
Lộc Bổn, Phú 

Lộc
CĐ Kế toán KT22 7.9 79 0 79 TH An Nong 2 Trúng tuyển

23 Lê Thị Nhật Yến 03/03/89 Thị trấn Phú Lộc
CĐ Tài chính-

Ngân hàng
KT23 7.4 74 0 74

Trung tâm 

GDTX-GDTX
Trúng tuyển

Danh sách này gồm có 55 thí sinh. Trong đó: 35 thí sinh trúng tuyển; 09 thí sinh không trúng tuyển; 11 thí sinh không tham gia phỏng vấn./.
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